
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          XÃ THẠNH TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND 

 

Thạnh Tân, ngày 28 tháng 10 năm 2024 

 

BÁO CÁO  
Tổng kết công tác tư pháp năm 2024 

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2025 
 

Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Triển khai các văn bản của cấp trên 
Thực hiện sự chỉ đạo của ngành cấp trên và các văn bản đã ban hành có hiệu 

lực pháp luật, UBND xã tổ chức triển khai ngay đến cán bộ, công chức và nhân dân 
trên địa bàn để hiểu và nắm được những nội dung trong văn bản và tổ chức thực hiện 

đúng quy định. Trong năm 2024 Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND ban 
hành văn bản:  

- Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 03/01/2024 về thực hiện chiến lược phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; 
- Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 26/01/2024 về thực hiện công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn xã Thạnh Tân; 
- Kế hoạch số 10/KH-UBND , ngày 31/01/2024 về theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2024; 
- Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 19/02/2024 về công tác thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính năm 2024; 
- Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/2/2023 của UBND xã Thạnh Tân về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở (HGCS); xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật (CTCPL) năm 2024 trên địa bàn xã Thạnh Tân; 

- Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 06/02/2024  công tác tự kiểm tra, rà soát, 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024; 

- Kế hoạch số: 31/KH-UBND ngày 27/3/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng 
cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024; 

- Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 27/3/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2024; 

- Kế hoạch số: 33/KH-UBND ngày 27/3/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng 
cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024; 

- Kế hoạch số: 35/KH-UBND ngày 01/4/2024 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 
nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật 

Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024; 
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- Kế hoạch số: 36/KH_UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ 
biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024; 
- Kế hoạch số: 37/KH-UBND ngày 04/04/2024 kế hoạch tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật phòng chống mại dâm năm 2024 
- Chương trình công tác năm số 01/CTr-TP, ngày 27/02//2024 về thực hiện 

công tác Tư pháp năm 2024; 
- Kế hoạch số:74/KH-UBND ngày 06/06/2024 về Tổ chức hội nghị triển khai 

Luật số 30/2023/QH15 của Quốc hội và Thông tư số 14/TT-BCA của Bộ công an về 
Luật lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở trên địa bàn xã Thạnh Tân năm 
2024; 

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/06/2024 kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên 
truyền luật phòng, chống ma tuý năm 2024; 

- Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 23/5/2024 kế hoạch tổ chức hội thi tuyên 
truyền Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày “gia 

đình Việt Nam” 28/6 
- Kế hoạch số: 95/KHPH-HLG-UBND ngày 30/9/2024 về công tác phối hợp 

tổ chức hội nghị tấp huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên và hoà giải viên trên địa bàn 
xã Thạnh Tân 

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/06/2024 của UBND xã về triển khai thực 
hiện mô hình “Vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tuyền truyền 

pháp luật song ngữ Tiếng Việt – Khmer” 

- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/6/2024 Thực hiện triển khai Đề án "Nâng 
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2023 - 2030";  

- Công văn số 16 ngày 07/2/2024 về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 
09/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ Tư pháp 

- Công văn số 19/CV-UBND ngày 07/02/2024 về việc triển khai các kế hoạch 
của UBND xã; 

- Công văn số 28/UBND ngày 27/2/2024 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác PBGDPL 

- Công văn số 48 ngày 27/3/2024 về việc tuyên truyền Luật Hòa giải, đối thoại 
tại Tòa án 

Công văn số 30/UBND ngày 27/2/2024 về việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được giao quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhiệm ký 2019-2023 

Báo cáo phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác thụ lý, giải quyết khiếu 
nại của công dân  

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL năm 2023  

Báo cáo số 164/BC-UBND, ngày 26/6/2024 của UBND xã Thạnh Tân tổng kết 
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai 

đoạn 2017 – 2024 
Thực hiện công tác Tư pháp – hộ tịch theo đúng quy định pháp luật. 
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Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội nghị do ngành cấp trên tổ chức 
II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật 

1.1 Kết quả đạt được 
- UBND xã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 06/02/2024  công tác 

tự kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024; 
- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: Trong 9 đầu năm 2024 

tại địa phương ban hành 01 VBQPPL, đã thực hiện thẩm định, lấy ý kiến dóng góp, 
công bố theo quy định. (tăng 01 VBQQPL so với năm 2023 do năm 2023 không ban 
hành VBQPPL) 

- Về tự kiểm tra VBQPPL: Qua quá trình kiểm tra cho thấy việc ban hành văn 

bản QPPL, các văn bản hành chính thông thường của xã, không có văn bản nào ban 

hành chồng chéo, trái pháp luật. Các văn bản được ban hành đúng về nội dung, thẩm 

quyền, không phát hiện bản sai sót, trái pháp luật cần bãi bỏ... 

- Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: Không có. 
- Về công tác rà soát văn bản QPPL: UBND xã rà soát thường xuyên, rà soát 

theo chuyên đề, lĩnh vực; việc công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, trong 
năm 2023 không có văn bản QPPL nào được công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực.  

- Tình hình tham mưu, triển khai thực hiện Công văn số 2463/UBND-NC ngày 

13/8/2024 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, được Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc triển 

khai, thực hiện tại cuôc họp giao ban tháng của UBND xã được 1 cuộc cho 21 cán 

bộ, công chức xã. 

- Kết quả tập huấn và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác xây dựng, thẩm 
định, kiểm tra, rà soát: UBND xã thường xuyên cử cán bộ, công chức tham dự các 

lớp tập huấn chuyên môn, chuyên sâu do cấp trên tổ chức (Sở Tư pháp, Phòng Tư 
pháp) đúng thành phần và thời gian quy định. 

2. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 
pháp luật 

2.1. Kết quả đạt được 

a) Công tác ban hành văn bản 

Trong năm 2024, Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật được UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đã ban hành Kế 
hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/02/2024 về Công tác quản lý thi hành pháp luật xử 

lý vi phạm hành chính năm 2024; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 31/01/2024 về 
việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 để tổ chức triển khai, thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng 
điểm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo sự phối hợp giữa các nhành, 
đoàn thể của phường về xử lý vi phạm hành chính. Gắn công tác thi hành pháp luật 
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về xử lý vi phạm hành chính với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 
lĩnh vực trọng tâm của xã. 

b) Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính được quan tâm và triển khai thi hành kịp thời, 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Lồng ghép trong cuộc 

họp giao ban hàng tháng; tuyên truyền tiếp cho Nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của xã; soạn, đăng tin bài trên Cổng thông tin điện tử của xã; trên Trạm 

truyền thanh xã... Các nội dung tập trung tuyên truyền như: Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Luật 

Nghĩa vụ quân sự…, cụ thể: 

- Lồng ghép trong cuộc họp giao ban hàng tháng được 03 cuộc 58 lượt cán bộ, 

công chức tham dự.  

- Tổ chức Tuyên truyền trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã 

được 54 người dân tiếp cận. 

- Soạn, đăng bài, chia sẽ trên các trạng mạng zalo, facebook, trên Cổng thông 

tin điện tử của xã được trên 05 bài với hơn 514 lượt người dân tiếp cận. 

- Trên Trạm truyền thanh xã được 350 phút. 

Trong năm 2024, UBND xã cũng đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các 

lớp tập huấn liên quan đến công tác về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do cấp trên tổ chức đúng thành phần và thời 

gian quy định. Đồng thời, cũng đã photo, cấp phát tài liệu liên quan đến buổi tập huấn 

chuyên sâu nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 

cho cán bộ, công chức chuyên môn còn lại của xã để nghiên cứu và thực hiện. 

c) Tình hình xử phạt vi phạm hành chính  

Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị 

quan tâm triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, xác định đúng hành 

vi vi phạm, xử lý đúng thẩm quyền và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời hiệu 

quả. Đa số các tổ chức, cá nhân vi phạm điều chấp hành quyết định kiểm tra, xử lý 

theo quy định. 
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Trong năm 2024, kết quả thực hiện như sau:  

- UBND xã đã ban hành Quyết định XPVPHC: 03 quyết định cho 03 trường 

hợp , tổng số tiền UBND xã thu được trong XPVHHC: 10.500.000đ. (so với cùng kỳ  
năm 2023 giảm 02 quyết định)     

- Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định XPVPHC: 06 quyết định 
trong đó 02 quyết định cảnh cáo và 04 quyết định phạt tiền với tổng số tiền là 

26.000.000đ (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 03 quyết định) 
2.2. Khó khăn, hạn chế 

Khó khăn, hạn chế: Do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên việc Tổ 
chức tập huấn cho cán bộ, công chức chưa thực hiện được. 

3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 
3.1 Kết quả đạt được: 

Đầu năm UBND xã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/2/2023 của 
UBND xã Thạnh Tân về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải 

ở cơ sở (HGCS); xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) năm 2024 trên địa bàn xã 
Thạnh Tân. Đồng thời, triển khai kế hoạch cho cán bộ, công chức, các đoàn thể có 

liên quan để phối hợp thực hiện. 
a) Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục thực hiện tốt 02 mô hình  câu lạc bộ nông dân với pháp luật và mô 

hình tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử xã và chia sẻ các tin bài qua nhóm 

Zalo, Zalo cá nhân và Fecabook được 46 bài với 4987 lượt người tiếp cận, xem; Kết 

hợp với trạm truyền thanh xã tuyên truyền được 1348 phút. Nội dung tuyên truyền: 

Luật Hòa giải, Luật PCTN, Luật phòng, chống ma tuý, phòng chống mại dâm; Hỏi – 

Đáp một số quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thay đổi họ, tên của 

cá nhân; pháp luật về nuôi con nuôi trong nước; Hỏi – Đáp về Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình; quy định mức xử phạt hành vi gây mất trật tự công cộng; quy định cưỡng 

chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; những việc thừa 

phát lại không được làm; bám sát thực tiễn theo yêu cầu của Đề án 06 về việc rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật; Hỏi – Đáp Bộ Luật dân sự về thừa kế; trách nhiệm của 

cá nhân, gia đình trong việc phòng cháy, chữa cháy; đấu tranh với tội phạm đánh bạc 

và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; giảm thiểu, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết. Cấp phát tài liệu Hỏi – Đáp về luật hộ tịch; Hỏi – Đáp pháp luật về 

phòng, chống xâm mại dâm của cấp trên cấp được 380 tờ. Tổ chức 04 hội nghị tuyên 

truyền pháp luật trực tiếp hơn 205 người tham dự, 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới hơn 70 người tham dự. triển 

khai, tham gia thi đầy đủ các bài thi tìm hiểu pháp luật do cấp trên tổ chức. Phối hợp 

trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp thành phố tổ chức 01 cuộc hội nghị 

truyền thông trợ giúp pháp lý được 41 lượt người tham dự. 
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+ Thực hiện Mô hình mới “Vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

Khmer tuyền truyền pháp luật song ngữ Tiếng Việt – Khmer” được 03 cuộc với 134 

lượt người tham dự và tuyên truyền song ngữ khẩu hiệu hưởng ứng ngày 09/11 Ngày 

Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên băng ron. 

Việc rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công 

tác PBGDPL: Hằng năm, Ủy ban nhân xã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch 

thường xuyên rà soát tham mưu UBND xã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

pháp luật để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

phường. Đồng thời, các tuyên truyền viên của xã thường xuyên tập huấn, tham dự các 

lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu do xã, cấp trên tổ chức đầy đủ theo quy định. (So 

với năm 2023 số tuyên truyền viên không thay đổi) 

Triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ Tư pháp 
được 01 cuộc có 22 lượt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

tham dự.  

Phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh trợ giúp pháp lý, 

tu vấn pháp luật được 01 cuộc có 41 người tham dự.  

b) Công tác hòa giải ở cơ sở:  

-UBND xã đã xây dựng, ban hành - Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/2/2023 

của UBND xã Thạnh Tân về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa 
giải ở cơ sở (HGCS); xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) năm 2024 trên địa bàn 

xã Thạnh Tân;  Công văn số 48 ngày 27/3/2024 về việc tuyên truyền Luật Hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án; Công văn số 30/UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/6/2024 Thực hiện triển khai Đề án 

"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2023 - 2030"; - Kế hoạch 
số: 95/KHPH-HLG-UBND ngày 30/9/2024 về công tác phối hợp tổ chức hội nghị tấp 

huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên và hoà giải viên trên địa bàn xã Thạnh Tân … 
Đồng thời, thường xuyên triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 
của Bộ Tài chính đến cán bộ, công chức, tổ hòa giải, Nhân dân và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả tại địa phương. 

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ 

tổ hòa giải, hòa giải viên kịp thời, đúng quy định. Hiện nay: UBND xã Thạnh Tân có 

04 tổ hòa giải trong đó có 25 hòa giải viên. (So với năm 2023 không thay đổi) Trong 

năm 2024  việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên được địa 

phương rất quan tâm, thực hiện. 

Nhằm thực hiện tốt Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
UBND xã đã ban hành Công văn số 48/UBND ngày 27/3/2024 về việc triển khai 

hướng dẫn Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Thạnh Tân. Đồng thời, thường xuyên 
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triển khai, hướng dẫn, trao đổi với các Tổ hòa giải của 04 ấp nhằm tháo dỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Tổ hòa giải tiếp nhận: 

05 đơn, đã đưa ra hòa giải 05 đơn. Kết quả hòa giải thành 05/05 đơn, đạt tỷ lệ 100%  
(so với năm 2023 tăng 01 đơn) 

+ Hội đồng hòa giải xã: Trong năm UBND xã tiếp nhận 06 đơn, đưa ra giải quyết 
06 đơn, kết quả hòa giải thành 04 đơn, rút lại đơn không yêu cầu giải quyết: 01 đơn, 

chuyển toà: 01 đơn. Không có đơn tồn đọng kéo dài (so với năm 2023 tăng 04 đơn) 

c) Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:  

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao quy định tại Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã ban hành 

Kế hoạch số 32/UBND về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định 

tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ , Bảng 

phân công số 01/BPC ngày 27/3/2024 để quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng ngành, cán bộ, công chức trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đã được 

quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. Nhìn chung,  việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đã được quy định tại Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn xã là đạt theo quy định.  

d) Nguồn lực kinh phí dành cho 03 lĩnh vực: 

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính về quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và Nghị 

quyết số 82/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tây Ninh về quy định nội dung chi, mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban 

nhân dân xã lập dự toán để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, cụ thể:  

+Lĩnh vực PBGDPL: 3.000.000đ. 

+Lĩnh vực hòa giải: 8.000.000đ. 

+Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 1.000.000đ.  

Tổng số tiền đã chi thù lao cho công tác hòa giải của các tổ hòa giải là: 

2.000.000 cho 05 vụ hòa giải thành 

Chi hỗ trợ cho hoạt động hòa giải của Tổ (Chi mua văn phòng phẩm, photo 
tài liệu, nước uống phục vụ cho các cuộc họp của Tổ hòa giải): 5.280.000. 

- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa: hơn 2.000.000 đồng từ nguồn vận động cửa hàng 
pho to Xuân Phúc pho to các tài liệu tuyên truyền, văn phòng phẩm (sổ, viết, giấy 

A4) miễn phí. 
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Ngoài ra UBND xã đảm bảo các khoản chi phát sinh theo các kế hoạch, phong 
trào do ngành cấp trên triển khai. 

Khó khăn, hạn chế: Không có. 

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. 

4.1 Kết quả đạt được: 
4.1.1 Về công tác hộ tịch: 

* Trong năm 2024, UBND xã  đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công 
dân của lĩnh vực Hộ tịch được: 1.201 hồ sơ. Trong đó: 

- Đăng ký khai sinh: 153 trường hợp (so với năm 2023 giảm 25 trường hợp) 

- Đăng ký khai sinh đúng hạn: 79 trường hợp. (so với năm 2023 tăng 04 trường 

hợp) 

- Đăng ký khai sinh quá hạn: 26 trường hợp. (so với năm 2023 giảm 01 trường 

hợp) 

- Đăng ký lại việc sinh: 48 trường hợp. (so với năm 2023 giảm 28 trường hợp) 

- Đăng ký kết hôn: 78 trường hợp. (so với năm 2023 tăng 13 trường hợp) 

- Đăng ký lần đầu: 52 đôi; 

- Đăng ký khai tử: 63 trường hợp. (so với năm 2023 tăng 11 trường hợp)  

- Cải chính, Thay đổi, bổ sung hộ tịch: 01 trường hợp; (so với năm 2023 giảm 
11 trường hợp) 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân: 323 trường hợp (Nam:129; Nữ: 194); trong 
đó: Kết hôn: 75 trường hợp (Nam: 34; Nữ: 41), trong đó: kết hôn với người nước 

ngoài: 19 trường hợp; Mục đích khác: 229 trường hợp (so với năm 2023 tăng 01 
trường hợp) 

- Cho nhận con nuôi: 00 trường hợp. (so với năm 2023 không thay đổi) 

- Cha, mẹ nhận con: 02 trường hợp. (so với năm 2023 giảm 03 trường hợp) 

- Đăng ký giám hộ: 00 trường hợp. (so với năm 2023 không thay đổi) 

- Sao Trích lục hộ tịch: 529 trường hợp, 2.624 bản sao.  

- Tổng lệ phí thu được Sao Trích lục hộ tịch: 18.809.000 đồng. 

- Kết quả thực hiện theo Đề án 06: 

+ Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản liên quan đến Đề án 06; tuyên 

truyền nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến. 

Trong tháng, UBND xã tiếp tục triển khai các văn bản liên quan đến Đề án 06 

đến cán bộ, công chức được 07 cuộc với 780 lượt người tham dự; Tổ chức tuyên 
truyền bằng hình thức đăng bài trên cổng thông tin điện tử chia sẻ qua Zalo, Facebook 

cá nhân và nhóm Zalo… được 4578 lượt người tiếp cận. 

Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ 

tịch: Nhìn chung, năm 2023 việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được gia đình của trẻ 
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em, người dân trên địa bàn xã quan tâm và nhận thức sâu hơn về các quy định của 
pháp luật về Hộ tịch 

- Kết quả rà soát công chức cấp xã: hiện tại UBND xã có 02 công chức Tư pháp 
hộ tịch, trình độ chuyên môn: cử nhân Luật  , 01 công chức đã được bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch. 

- Số lượng hồ sơ 03 dịch vụ công thiết yếu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, 

đăng ký kết hôn phát sinh trong kỳ báo cáo (tổng số hồ sơ tiếp nhận: 189 hồ sơ( trong 
đó: khai sinh liên thông: 101 trường hợp, khai tử liên thông: 34 trường hợp, kết hôn: 

54 hồ sơ trong đó: số lượng tiếp nhận trực tuyến: 152 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp: 00 
hồ sơ, tỷ lệ phần trăm (100%); tổng số hồ sơ đã giải quyết: 189 hồ sơ). 

+ Tình hình triển khai thực hiện Đề án liên thông thủ tục hành chính đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí: Sau khi Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 

15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện liên 
thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và các văn có liên có hiệu lực pháp luật UBND xã 
thường xuyên tổ chức triển khai và thực hiện đúng quy định của pháp luật để giảm 

bớt thủ tục hành chính, giảm đi việc đi lại của người dân đến cơ quan nhà nước và 
các chi phí khác có liên quan.   

+ Các vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ hộ tịch: không có 
4.2. Về lĩnh vực chứng thực 

Trong năm 2024, UBND xã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định tại Nghị 
định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và 

Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP như sau:  

- Tổng số: 3.317 trường hợp giải quyết  

+ Chứng thực sao y: 2866 trường hợp; 5806 bản (so với năm 2023 tăng 608 

trường hợp) 

+ Chứng thực sao y điện tử 651 trường hợp; 651 bản 

* Thu lệ phí: 24.877.000 đồng. 

- Chứng thực hợp đồng:  180 trường hợp. (so với năm 2023 giảm 14 trường 

hợp) 

+ HĐ chuyển nhượng QSDĐ: 66 trường hợp  

+ HĐ tặng cho QSDĐ: 65 trường hợp 

+ HĐ thế chấp QSDĐ: 11 trường hợp 

+ HĐ mua bán xe: 09 trường hợp 

+ Huỷ HĐ chuyển nhượng QSDD: 12 trường hợp 

+ HĐ thuê QSDĐ: 00 Trường hợp 

+ Văn bản PCDSTK: 17 trường hợp 
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* Thu lệ phí: 8.400.000 đồng. 

+ Chữ ký: 195 trường hợp (so với năm 2023 giảm 40 trường hợp) 

* Thu lệ phí: 2.080.000 đồng. 

+ Tổng số tiền lệ phí chứng thực đã thu: 35.357.000 đồng. 

* Tổng số tiền thanh toán trực tuyến các lĩnh vực: 17.070.500 đồng 
- Đối với việc thực hiện việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại Điều 10 của 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử, được UBND xã quan tâm thực hiện cấp bản sao điện tử 

theo yêu cầu người dân đúng quy định của pháp luật.  
- Công tác quản lý nhà nước về con nuôi: UBND xã thường xuyên quan tâm 

theo dõi đối với trẻ em đang được cá nhân, gia đình nuôi dưỡng. Trong năm 2024 

UBND không có trường hợp nuôi con nuôi. 
- UBND xã thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật về bồi 

thường Nhà nước. Tuy nhiên trong năm 2024 tại địa phương không có trường hợp cá 
nhân, tổ chức yêu cầu bồi thường.  

5. Công tác trợ giúp pháp lý 

UBND xã đã Phối hợp trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp thành 

phố tổ chức 01 cuộc hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý được 41 lượt người tham 
dự. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng 

+ Về công tác tiếp dân: Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định.  

+ Về giải quyết khiếu nại: Trong năm UBND xã không nhận được đơn. (so với 

năm 2023 không thay đổi)  

+ Về giải quyết Đơn tố cáo: Trong năm UBND xã không nhận đơn. . (so với 

năm 2023 không thay đổi)  

- Đơn kỳ trước chuyển sang: 00. 

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch, Công văn triển khai về công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra. 

- Công tác quản lý đất công được kiểm tra thường xuyên, trong năm đã rà soát, 

kiểm tra thường xuyên, không có trường hợp vi phạm. 

- Các chế độ định mức thu, chi và các chế khác theo quy định được thực hiện 

đảm bảo đúng quy định.  

- Trong năm 2024, không có đơn thư phản ánh, khiếu nại của công dân về hành 

vi ứng xử đối với cán bộ, công chức phường trong thực hiện nhiệm vụ. 

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng 
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UBND xã đã tổ chức triển khai, tuyên truyền rộng rãi Quyết định số 06/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đến cán bộ, công chức và nhân 

dân trên địa bàn.  
Việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh/thành 

phố với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và Phần mềm Quản lý Lý lịch 
tư pháp dùng chung cho Sở Tư pháp theo quy định: trong thời gian gần đây Phần 

mềm Hộ tịch thường bị gặp sự cố, bị lỗi hệ thống điều này cũng đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến công tác giải quyết hồ sơ và yêu cầu cần thiết của người dân 

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật: 
- Được sự quan tâm lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, của ngành cấp trên, sự phối hợp 

của các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội góp phần nâng cao trình độ nhận thức và 
ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các hành vi vi phạm 

pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 
- Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - hộ 

tịch không gây phiền hà, đáp ứng nhu cầu của công dân, các văn bản mới, trình tự, 
thủ tục, lệ phí được niêm yết công khai. 

- Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới và những quy định pháp luật 
có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo điều 

kiện để mọi công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của mình. 

 2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân:  

Hạn chế, khó khăn: Việc tái sử dụng hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công còn 
chưa cao 

Nguyên nhân: do tài khoản dịch vụ công và tài khoản VNEID chưa đồng bộ 
nên việc lấy hồ sơ đã sử dụng gây khó khăn cho người dân. 

Phần thứ hai: 
 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024 
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân 

về các Văn bản QPPL về chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi và hòa giải ở cơ sở. 
Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; lựa chọn thủ 

tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4, 
đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4 và mạng xã hội 

Zalo, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích. 
2. Tham mưu UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên môn 

năm 2024 

3. Thực hiện rà soát, tự kiểm tra các văn bản do UBND xã và HĐND xã ban 
hành. 

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các mặt công tác khác theo 
sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, UBND Thành phố. 

5. Thực hiện các tiêu chí trong bảng điểm để đánh giá xếp loại cuối năm và xây 
dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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6. Các đề xuất, kiến nghị: không 
Trên đây là báo cáo công tác tư pháp năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp công 

tác Tư pháp năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tan. 
 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư Pháp Thành phố; 

- UBND xã; 
- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  
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